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	Điểm  
	Lời nhận xét của giáo viên  

......................................................................................................................................................................................................................................................................


A.Kiểm tra đọc ( 10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng ( 3 điểm )

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm )

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Giữ đê
        ... Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn. Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên bấy nhiêu rồi đổ hết xuống đất liền.

          Đội trưởng Ngoạn vùng ra khỏi điếm canh.

          Kinh hoàng quá, nước lênh láng khắp mọi nơi. Ngoài xa, đường nhựa đã ngập. Hai trung đoàn bộ đội được điều động cấp tốc tới, lội bì bõm qua đồng xếp đá vào chân đê, chỗ bị dòng nước xói thẳng vào.

   Khúc đê bây giờ chỉ còn là một nét đỏ nhờ, mỏng mảnh bên mênh mông sóng nước. Dòng sông đổ như thác, đỏ lừ, xoáy nước sâu hút hình phễu, kêu oằng oặc, sùng sục, đánh vào chân đê.

                                                                                   Ma Văn Kháng

                                                                     Trích “Mưa mùa hạ”

1.( 1 điểm ) Tác giả đã dùng những từ ngữ nào để miêu tả các trận mưa dữ dội?

A. ( Mưa ) như trút nước, nước lênh láng khắp mọi nơi.

B. ( Mưa ) như thác đổ, nước chảy ròng ròng, tối tăm mặt mũi.

C. ( Mưa ) ào ào giận dữ, mênh mông sóng nước, rơi lộp độp.

D. ( Mưa ) rả rích đêm ngày, tối tăm mặt mũi, thối đất thối cát, ráo riết hung tợn.

2. ( 1 điểm )  Cảnh con đê bị đe dọa được miêu tả cụ thể như thế nào? Em hãy viết câu văn miêu tả đó:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................


3. ( 1 điểm )  Vì sao con người phải giữ đê?

A. Để có đường cho ô tô chạy.

B. Để chống lụt do mưa gây nên.

C. Để giữ nước chạy máy phát điện.

4. ( 1 điểm )  Nghĩa của từ “ ráo riết” trong câu: “Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn” là:
A. Bình tĩnh, thong thả.
B. Hết sức khẩn trương, căng thẳng một cách liên tục.

C. Sợ hãi, hốt hoảng.

5. ( 1 điểm )  Chép 1 câu ghép trong đoạn văn trên vào chỗ chấm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. ( 1 điểm )  Các câu ghép trong đoạn văn trên nối vế câu bằng gì? Chọn những câu trả lời đúng:

A. Nối vế câu bằng dấu phẩy.

B. Nối vế câu bằng quan hệ từ.

C. Nối vế câu bằng cặp quan hệ từ.
D. Nối vế câu bằng cặp từ hô ứng.

7. ( 1 điểm ) Đoạn văn trên dùng những cách liên kết câu nào? Chọn những câu trả lời đúng và điền tiếp vào từng chỗ chấm thích hợp:

A. Cách lặp từ ngữ => từ ngữ lặp lại là : .................................................................
B. Cách thay thế từ ngữ => từ ngữ thay thế là: .......................................................
C. Cách dùng từ ngữ nối => từ ngữ nói là:...............................................................
